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cOr.rc DoAN GIAo DUC vIEr NAM
CDCS TRUOI{G DAI HQC EONG THAP

co. Nc soA xA no. r clr0 Ncrfri vryr NAM
DQc l{p - Tg do - Hpnb phfc

s6: oI/KH-CDDHET D6ng Thdp, igdy 30 thdng 01 ndm 2023

KE HOACH
T6 chtfrc HQi thao vi6n chftc, ngudi lao tlQng

Chiro mirng Oai rr6i Uai bi6u C6ng 6ohn co sO Trudng D4i hgc Dting Th6p

Kh6a XX, nhiQm kY 2023 - 2028

Cin cir K6 hoach sO :S^(H - CDN, ngdy 14 thang 10 ndm 2022 cua COng doan

Gi6o duc Vipt Nam vdi viQc Ph6t dQng phong trdo thi dua n6m hqc 2022 - 2023,

Chio mrmg Dai h6i COng dodn cdc cdp, hu6rng dtin Dpi h6i Xy1 C6ng doan

GiSo dpc ViQt Nam vd Dai hOi XIII C6ng doin ViQt Nam;

CEn cri K6 hoach sO :qA(H - CEN, ngey 04 thang 11 n[m 2022 cria COng doan

Gi6o dUc ViQt Nam vd) vigc Tuy6n truy6n Dai h6i C6ng dodn cdc cdp, Dai h6i

XVI C6ng dodn Gi6o duc ViQt Nam vd Dpi hQi )(III C6ng doin ViQt Nam,

nhiQm ky 2023 - 2028.

Cdn cri vdo K6 hopch ho4t dQng ndm hqc 2022 - 2023, C6ng dodn ccv s&

Trucmg Dpi hgc Ddng Thdp x6y dpg Ki5 hopch tO chirc HQi thao vi6n chric,

ngudi lao dQng v6i nQi dung cp th6 nhu sau:

r. MUC OiCn, vtU CAU
1. Mgc dfch

- chdo mtmg Dpi hQi Dai bi6u c6ng dodn Trucmg D?i hQc D6ng Th5p.

Hu6mg d{in Dai hoi xu c6ng iloan Gi6o duc viot Nam vd D?i hoi )(tr c6ng doan

ViQtNam, nhiQm W 2023 -2028.
- DAy manh phong fdo t$p lrrypn thi5 thao n6ng cao, duy tri sric kJr6e, th6 lUc

cho dQi ngfi cdn bQ vi6n chric, nguoi lao dQng tong toan nganh GiSo dUc; tao co hOi

cho <tQi ngfl crin bO, nha gi6o c6 co hQi gap 96, giao luu, trao d6i kinh nghiQm

g6p phen "** cao hiQu qui tong c6ng tic gi6ngd4y, nghiOn criu nhlm thUc hiQn t6t

mgc ti6u cdn bdn, todn diQn gi6o dpc vd ddo tpo theo tinh thdn Nghi quyist

2e-NQ/TW.
-i,ry61 chgn vi6n chirc, nguli lao dQng ti6u bi6u tham gia cdc gi6i thi d6u

phong trdo C6ng cloan Ngdnh, COng dodn CUm, C6ng doirn c6c S0, Ban, Nganh

trong tinh D6ng Thdp.

2. YGu cAu

- Vi6n chric, nguoi lao dQng tham gia phii ch6p hanh nghiOm Luft vd Di6u le

cflng nhu c5c quy dinh cta Ban T6 chric dC ra; dim b6o c6 sric kh6e t6t, dap tmg

dugc nQi dung thi d6u sE tham gia.

- Tham gia voi tinh thdn dodn k6t, hqc tAp 15n nhau, dim b6o an todn, ti6t kiem.
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II. NQI DUNG CU THE
1. Thdi gian vir tlia di6m

1.1. Thli gian vir tlia di6m td chllc HQi thao 
i

- Thli gian t5 chrfrc: Ttrngdy 15 thang)Z d}nngity 08 th6ng 03 ndm 2023.

- Eia tli6m t6 chfc: Trudng Dai hgc D6ng Th6p

*Ghi chli: Kh6ng ti5 chric thi d6u vdo c6c ngdy: thri S6u, thuBhy, Chri nhOt.

1.2. Thli gian, tlia tli6m hgp chuyan m6n vir biic thlm thi tl6u

- T6 trucrng,C6ng dodn ho{c dai diQn T6 c6ng dodn tham dy bu6i hqp

chuy6n mdn thi5ng nh6t DiAu le HOi thao vd b6c thdm thi d6u.

- Thdi gian: VAo hic 15 gid 30 phrit, ngay 08 th6ng 02ndm2023.

- Eia diiSm: Kh6ng gian Anh ngfi, s6nh tda nhd Hl.

2. Thirnh phAn tham gia: Tdtc6 vi6n chric vd nh6n vi6n hiQn dang cbngtAc

trong c6c dcvn vi thuQc vd tryc thuQc Trudrng Dqi hqc D6ng Th6p.

3. M6n thi d6u

3.1. B6ng di Futsal Nam

3.2.B6ngchuydn hoi Nir

3.3. Ciu l6ng: Don Nam, don Nt vd cl6i Nam Nfi.

3.4. M6n Cd vua, cd tufng: Thi dht cdnh6n tinh gid.

STT M6n thi dfu
Thdri gian

tO chric thi tl6u Gid thi d6u Dia tli6m thi tl6u

1
Cd Vua,

Cd Tudng
Ngdy 15 - 16thingl2

ndm2023
17 gid 00

d€n20 gio 00

Kh6ng gian S6ch
DThU - Tda nhA h6
trg d4y hqc Hl.

2 Tennis
Ngdy 15 -24thdng02

ndm2023
17 gid 00

d}n20 gid 00
Sdn Tennis

J
B6ng d6

Futsal Nam
Ngdy 15 - 28 thdng02

ndm2023
17 gid 00

rti5n 19 gid 00
Sdn b6ng Futsal

4
B6ng chuy6n

hoi Nt
Ngdy 15 - 28 thhng 02

ndm2023
.17 gid 00

d€n20 gid 00

SAn b6ng chuy0n
(gifla dAy Bl, B2 vit
SAn b6ng Futsal)

5 Cdu l6ng
Ngpy 15 - 28 thing 02

ndm2023
.17 gid 00

d1n20 gid 00
SAn b6ng Futsal

6
Chqy viQt da

vd rli b0 th6 thao
Ngdy 08 th6ng 03

ndm2023
16 gid 30

di5n 19 gid 00

Khu6n vi6n phia
tru6c ddy HiQu b0,
giing dudng l, ddy

phdng hqc A1.
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3.5. M6n Tennis: Don Nam, d6i Nam vd d6i Nam Nfr'

3.6. M6n ch?y viQt dfl vir di bO th6 thao:

3.6.1. ChAy viQt d6: cdn cu sti lugng ddng ky Ban"T6 chric sE x6c dinh

cU ly cp th6.

3.6.2.Di bO th6 thao

- Nam: CU ly 1.500m (Khoang 06 vdng sdn Trudng)'

- Nt: CU ly 1.200m (Kho6ng 05 vdng sdn Trucmg)'

4. Ilinh thrfrc, th6 ttrfc vir Luft thi tl6u

4.1,. Hinh thftc

- Cdcm6n, nQi dung thi d5u mang tinh t$p th6: c6c td cdng tlodr,rr c6 du nhdn sU

c6 tho ding kf theo AOi UOng (c[p thi d6u) cria don vi minh. C6c 6 c6ng doan

kh6ng c6 dri nhan su thanh 10p dQi thi dnng ky thi dilu cdnharu Ban Td chric ti6n hanh

hep btic th6m chia dQi thi d6u.

- c5cm6n thi d5u c5nh6n: dang k1i theo mht @6 file kdm theo).

4.2.Th|thfc vi Luflt thi tl6u

- Ap dung Lu6t thi d6u hiQn hdnh vd m6t si5 quy dinh chuy6n m6n cria

Ban T6 chirc.

- Tty theo s5 luqng d5ng ky, Ban TO chric sE d6n henh hqp b6c thdm vd

quy6t dinh tne thric thi d6u cho pht hqp v6i thuc t6.

5. DIng lcf thi tl6u

fO truong C6ng doan lQp danh sSch vi6n chirc, ngudi,lao dQng ddng tolt thi ddu

ky ten, grii danh sSch d6ng ky thi d6u vA Ban Td chric tAi phdng 105 ddy B1

file mdm gui vd E-Office vi6n chirc Hui,nh Thanh Thucrng, Phdng C6ng tilc Dtng

Dodn th6 <Itin h6t ngdy 06 thSng 02 ndm2023.

6. Didiu le thi tl6u: C6 file kdm theo

7. Ca c6u giii thufing

Ban T6 chric s€ trao thucmg cho c5c tQp thi5, c6 nhdn thi d6u dat thinh tich

cao gdm: gi6i Nh6t, giti Nhi, gi6i Ba, Khuy6n khfch cho ttmg mdn (tiry theo

m6n, nQi dung vd siSiaqrs ddng tq) thi ddu, Ban Ti| chthc sd xdt trao s6 laQng

gidi thudng), c9 th6:

- Giai c6 nhdn: Gi6y khen, tidn thucrng vd huy chucrng (n€u c6),

- Giai tQp thO - d6ng dQi: Crip (dQi v6 clich), huy chuong, ti6n thuong.

III. KINH PHi TO CHTIC

Kinh phf t6 chric HQi thao dugc trich tir ngudn kinh phi hopt dQng

thulng xuy6n cria Cdng dodrn co s& Trudrng Dai hqc Ddng Th6p (c6 bdng dw trit

kinh phi riAnfl.

;in a
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rv. ro.cHuc rHuc HrpN

- Ban Vdn nghQ - The thao ph5i hqp v6i v6n phdng c6ng dodn Trudng

xdy dgng k6 hoach vd lap dg tru kinh phf ; ph6i h-o. p v6i T6 C6ng dodn Khoa

Gi5o dpc Th6 chdt - Qui5c phdng vd An ninh x6y dUng Di6u lQ c6c m6n thi <l6u

vd thdnh lflp t6 trgng tdi phpc vu HOi thao.

- f6 COng doan Phdng COng tfc sinh vi6n - Hanh chinh Tdng hgrp - Th6ng tin

vd truydn th6ng cri c6ng dodn vi6n php trdchchUp furh, dua tin vd thitit t<6 ph6ng

backdrop cho HQi thao.

- Cdc fO truOng C6ng doin th6ng b6o d6n cho vi6n chric, ngudi lao dQng

vd lap danh sSch thi ddu dtmbio thdi gian theo quy dfnh.

TrCn ddy h K6 hopch t6 chtrc HQi thao vi6n chric, nguoi lao dQng Chdo mtrng

Dai hQi Dpi bi6u C6ng dodn Trudng Dpi hqc D6ng Thap kho6 XX, nhiem ky

2023 -2028. Ban Thutrrg vU COng doan Trudng Dpi hqc D6ng Th6p dC nghi

cdcBan, fd Cdng cloan tr.uc thuQc vd don vf c6 1i6n quan thUc hi€n duttg nQi dung

K6 hoach tr€n./.

TM. BAN THTIONG VU
CH

Vin Phrlc

Noi nhQn:
- CEGD\,rN (d6 b6o c6o);
- Ding riy, Lanh dpo Trudng (d6 b6o c6o);
- BCH, TCD vd cicBan (thUc hiQn);

- Luu:VTCD.
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coNc EOAN GIAO DUC VrEr NAM
CDCS TNTJONCDAIHQC DONG THAP

ceNG noA xA no.l crr0 NcuLt Wr NAM

D0c lOp - Tu do - Hqnh phtic

Oing Thdp, nlgdY 30 thdng 01 ndm 2023

DIEU LE
HQi thao vi6n chfc, nguli lao tlQng

Chio mirng Oai frQi DAi bi6u Cdng dohn ccr sO Trudng- E*i hqc Ddng Thdp

Kh6a XX, nhiQm kY 2023 - 2028

(Ban hdnh kdm theo Kd hoqch ta ouxa-cDDHDT ngqy 30 thdng 0l ndm 2023)

C6n cir Ki5 hopch sO O 17fU-CDEHDT, ngdy 30 thdnggl ndm 2023 vC viQc

T6 chric HQi thao vi6n chric, ngudi lao dQng Chdo mirng Dai hQi Dai bi6u

c6ng dodn co s& Trudng Epi hgc D6ng Th6p kh6a xx, nhiem ky 2023 - 2028.

gurio chric H6i thao ban hdnh DiCu le thi d6u v6i nQi dung cu th6 nhu sau:

1. M6n B6ng dd Futsal Nam

1.1. D5i tugng, nQi dung vir ding try dQi thi tl6u

- fdt ch chc nam vi6n chfc, nhan vi6n hiQn dang c6ng tac t4i Trucmg Dai hpc

D6ng Th6p.

- Cdcvi6n chric, nhan vi6n ddng ki thi d6u (uc tiiip v6i T6 truong COng doan.

- Tuy vdo s5 lugurg il6ng lc.f, Ban Td chirc ti6n hanh b6c thdm dOi thi d6u.

1.2. Thdl gian vi tlia tli6m td chf'c thi d6u

- Thli gian: Thi d6u tt 17 gid 00 d€,n 20 gid 00 hdng nBdY, tri ngdy 15

thdng 02 d6n ngey 28 thdng 2 ndm 2023 (tru c5c ngey tt thir S6u, thri BAy vd

Cht nhaO

- Dia tli6m: Sdn B6ng d6 Futsal Trudng Dai hgc DOng Th6p'

1.3. Hinh thlic, Luft thi tl6u

- Dai diQn bi5c th6m t6n dQi, md trfn d6u vd thi d6u vdng trdn 01 lugt

tinh di6m xiSp thir hang.

- C6ch tinh <1i6m:

+ Thdng 3 di6m.

+ Hda 1 di6m.

+ Thua 0 di6m.

- Cdchxtip hqng: DQi c6 t6ng sO AiCm lcm hon sE x6p tren. N6u truong hgp

c6 dQi bing di6m nhau thi tinh chi si5 php theo thri 4r:
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+ DOi dAu tr.uc ti6p.

+ HiQu si5 ban thfing,bdn thua.
.-i

;.+ T6ng s6 bdn thbng.

+ Bi5c thdm, n5u 03 di6u kiQn tr6n vdn bing nhau.

- Ap dung Ludt thi cl6u b6ng d6 Futsal hiQn hdnh vd theo sy thi5ng nh6t

DiAu 10.

- B6ng thi d6u: B6ng Futsal do Ban Td chirc c,rng 
"6p.

- Trang phuc thi d6u: m5i OOi t.u trang bi trang phuc thi d6u. Ni5u ctng mdu 6o,

Ban TO chrlc cung cdp 6o chi6n thuflt khSc mdu; vi6n chric, nh6n vi6n thi d6u

bat buQc ph6i c6 gidy chuy6n dpng (dti beng) vd vd moi dugc tham giathi ddu.

- CAu tht bi the d6 trgc ti6p ho{c thd vdng b 2 trQn kh6c nhau 1i6n ti6p,

sE nghi thi dAu mQt tr$n kti tirip.

2.B6ngchuydn hoi Nfr

2.l.Dilituqng vi tling ky dQi thi tl6u

- fat ch cdc nt vi6n chirc, nhen vi6n hiQn dang c6ng tdc tqi Trucmg Dai hqc

D6ng Th6p.

- Cdcvi6n chirc, nh6n vi6n d5ng ky thi d6u tr.uc tii5p v6i TO trunlg C6ng <loan.

- Tuy vdo sr5 lugng ttdng ky, Ban T6 chric titin hdnh b6c th6m dQi thi d6u.

z.z.Thdigian vh tlia tli6m t6 chfc thi tl6u

- Thli gian: Thi d6u tt 17 gid 00 ddn 20 gid 00 hdng ngdy, tir ngdy 15

thdng 02 d}n ngay 28 thang 2 ndm 2023 (tru c6c ngdy tt thf Sdu, thri BAy vd

Cht nhaO.

- Eia tli6m: Sdn B6ng chuyiin hoi cpnh ddy B 1, Truong Dpi hgc Ddng T\ap.

2.3. Hinh thrfrc, Lu$t thi tl6u

- B6c thdm chiabhngthi d6u vdng trdn mQt lugt, chgn 04 dQi c6 thdnh tich

t6tnhdtvdo thi cl6u b6n k6t, chung k6t.

- M5i r?n thi d6u 03 hipp. Eqi the"g fi6n ti6p 02 hiep h d6i thang chung cuQc.

N.5u hda nhau ti s5 l-t se thi d6u hiQp 03 dC chgn dQi thAng chung cuQc.

- Hiep 1 vd hiQp 2 sC thi ddu 25 di6m, hiQp 3 thi d6u 15 di6m.

- Cdchx6p hang: DQi c6 ditim lcrn hcrn sE x6p tr6n.

+ Thing 2 - 0: DQi thSng 03 dii5m, dQi thua 0 di6m.

+ Thing 2 - l: DQi thing 02 di6m,dQi thua 01 di6m.

+ Bo cu6c: 0 di6m:
2
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- Trudng hqrp c6 ttr hai dQi tr616n b[ng tli6m nhau thi tinh theo thir tg sau:

+ HiQu sO cria t6ng hiQp dduthilngvd t6ng hiQp d6u thua'

+ Thucrng s5 cira t6ng ti sO AiOm thhngvd ti5ng tt sO diem thua.

+ B6c thdm.

- Ap dpng luQt thi d6u B6ng chuydn hoi hiQn henh'

3. M6n CAu l6ng

3.1. E(ii tugng vd ding ky dQi thi tl6u

^t.- tal ca cac vi6n chfc, nh6n vi6n hiQn dang c6ng tdc tai Trudrng D4i hqc

DOng Th6p.

*Luu f : Ban TO chitc chi t6 chric thi d6u k&i c6 tu 4 cpp tr6n nQi dung thi d5u.

C6c vi€n chric, nhan vi6n ddng ky thi d6u theo T6 c6ng tloan. Tru<mg hqrp kh6ng c6

c6p thi d6u thi sE ddng lqi cho Ban T6 chric vd du-o. c brSc ttrdm s8p *i5p cAp thi d5u.

- Cdcvi6n chric, nhen viOn ttdng ki thi e5, t .o. tii5p voi T6 truong COng doan.

3.2. Thdi gian vi tlia tli6m t6 chfc thi d6u

- Thli gian: Thi d6u tt L7 gid 00 d6n 20 gid 00 hing nBdY, tir ngdy 15

thSng 02 dan ngey 28 th6ng 2 ndm 2023 (tru c6c ngey tt tht S6u, thir B6y vd

Cht nha|

- Dia tli6m: SAn B6ng d6 Futsal Trudng Dpi hqc DOng Th6p'

3.3. Hinh thfc, Luft thi tl6u

- Thi ddu cdc nQi dung: dcrn Nam, don Nfi vd d6i Nam Nt'

- Tty theo s5 luqmg ddng ky thi d6u cria c5c dQi, Ban Td chric se quy6t dinh

th6 thric thi d6u cho phir hqrP.

- Ap dpng LuQt thi d6u CAu l6ng hien hdnh.

- CAu thi d6u VinaStar (do Ban Td chric cung 
"dp).,

- Trang phUc thi d5u pht hqrp v6i m6n CAu 16ng (C5c vi6n chirc, nhhn vi6n

tU trang bi).

4. M6n Tennis

4.1. D5i tugng vir dlng ky dQi thi d6u

-'fat cd cdc vi6n chric, nhan vi6n hiQn dang c6ng tdc tqr Trudng Dai hgc

E6ng ThSp

*Luu f: Ban Tri chric chi t6 chric thi d6u khi c6 tir 4 c{p tr6n nQi dung thi

ddu. Cdc vi6n chfc, nhdn vi6n ddng ky thi d5u theo T6 c6ng tloan. Trudrng hqp

=61,
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kh6ng c6 c{p thi d6u thi sE ddng ky cho Ban T6 chirc vd dugc b6c th6m sip x6p

cflp thi d6u.

- Cdcvi6n chirc, nhdn vi6n ddng ky thi d6u tr.uc ti6p voi TO truong C6ng dodn.

4.2. Thdi gian vi tlia tli6m t6 chrfrc thi tISu

- Thdi gian: Thi d6u tt 17 gid 00 d6n 20 gid 00 hSng ngdy, ttr ngdy 15

thang 02 d6n ngey 24 thdng 2 ndm 2023 (tru c6c ngiy tt thf S6u, thf Biy vi
Chi] nha|.

- Dia tli6m: SAn Tennis, Trudrng Dai hqc D6ng Th6p.

4.3. Hinh thrfrc, Luft thi tl6u

- Thi ddu c6a nQi dung: don Nam, d6i Nam vd d6i Nam Nt. Tiry theo s5

luqnrg d6ng ky thi d6u cua cdc dQi, Ban TO chric sE quy6t dinh thC thric thi d6u

cho phu hqp.

- Ap dpng Ludtthi d6u Tennis hiQn hanh

- B6ng thi d6u: B6ng Pen (do Ban Ti5 chric cung cap).

- M6i ffin dfus6 bao g6m 01 vrin (01 vin c6 06 ban, 5p dung ban thang vang)

dQi ndo thdng tru6c 06 ban sE th5ng.

5. M6n Cd vua, Cd turi,ng

5.1. D6i tugng vi ding lcf thi tl6u

- fat ch cdc vi6n chric, nh6n vi6n hiQn dang c6ng tdc tqr Trudng Dpi hgc

D6ng Th6p.

- M5i vi6n chric, nhdn vi6n chi tlugc iilIng Iry 01 m6n thi d6u (Cd vua

ho{c Cd tucmg).

- Ban TO chric chi t6 chrlc thi d6u khi c6 itnhdt08 van d0ng vi6n tr6n nQi dung

il6ng k1i thi it6u.

5.2. Thli gian vi tlia tli6m t6 chrfrc thi tl6u

- Thli gian: Thi d6u fi t7 gid 00 ddn 20 gid 00 hing ngdy, tt ngdy 15

thdng 02 d€,n ngiy L6 thdng 2 ndm 2023 (trir c6c ngey tt thir S6u, thir BAy vd

Chri nhflt).

- Eia tli6m: Kh6ng gian SSch DThU, tda nhd h5 trq day hqc Hl.

5.3. Hinh thrfrc, Luft thi tl6u
,

- Ap durrg Luflt Cd tucmg vd cd vua hiQn hanh.

- Thi ddu cdnhan tinh gid.

4

6



tlt
,

- Tty thpo s6 lugng ddng ky thi d6u cria c6c dQi, Ban T6 chirc sC quytit dinh

th6 thric thi d6u cho pht hqP.

- Thi d5u theo he Thuy si 5 v6n (th5ng 1 ditim, hda 0,;5 di6m, thua 0 diiSm),

.l -.A , , +i -1' --a-- ;
tong orem cac van oau cua vpn dQng vi6n Id cdn cri dC xiSp hang chung cuQc'

Ni5u c6c vfln dQng vi6n bing di6m nhau, sE tinh dt5n h0 sti php:

+ He sO AOi kh*tg,;

+ He sO lUy ti6n, lugt di ti6n di hfu . . ..

- T6ng thdi gian cria 01 vdn dilulit 45 phrit, ,6u ,a,, 45 phft mdr chua phAn

thgngbpi s6 tii$n hanh dpt d6ng trO Uam gio (m5i ky tht c6 thdi gian ld 10 phrit).

- Ttry theo s5 lugrng vi6n chr?c, nhan vi6n ddng kf thi d6u, Ban t6 chirc sE

sip x6p [ch thi d5u cho phi hqp.

6. M6n ch?y viQt di vi tli bO th6 thao:

6.1. D5i tuqng vi tling kf thi il6u

- T6rt ch cdc vi6n chirc, nhdn vi6n hiQn dang c6ng tdc tqi Trucmg Dai hgc

D6ng Th5p.

- Cdcvi6n chric, nhan vi6n ding ky thi e5, tr.o. tii5p voi T6 truong C6ng doan.

- oiii vfi m6n Di bO th6 thaor

* Nam: CU ly 1.500m (06 vdng s6n Trudrng).

+ Nt: CU ly 1.200m (05 vdng sdn Trucrng).

- O5i vrft m6n Ch4y'viQt dfl:

+ Cfc cU ly thi d6u Oiii v6'i Nam:

* Cu ly 2.500m (10 vdng): Nh6m du6i a0 tu6i'

* CU ly 1.500m (06 vdng): Nh6m tu6i ttr 40 tro 16n'

+ Cic cF Iy thi tt6u diii vfi Nn:

* CU ly 1.500m (06 vdng): Nh6m du6i 40 tu6i'

* cu ly 1.200m (05 vdng): Nh6m tu6i ttr 40 tu6i tr& l6n.

6.2. Thli gian vi tlia di6m t6 chftc thi d6u

- Thli gian: Thi d5u hic 16 gio 30 diSn 19 gid 00, ngey 08 thrlng 02 ndm2023.

- Dia tli6m: Khu6n vi6n phfa tru6c ddy HiQu bQ, Trudrng D4i hqc D6ng Th5p"

6.3. Ilinh thfc, Luflt thi tl6u

- C6ch tinh thenh tfch: m5i nQi dung theo ttng nh6m tu6i, Ban T6 chric sE

1;;ao gihif.ftr6L Nhi vd Ba cho 03 vfln dQng vi6n thanh tich trit nh6t theo btnexep hang
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- CdchX.p t arrg' Vftn dQng vi6n c6 thoi gian chqy ngilnhon sE Hn tuqt xep f6n.

- Trang phUc thi d6u do vfln dQng vi6n Qr trang bi;

- Ap dpng LuQtDiCn kinh hiQn hdnh;

- Sti deo do Ran T6 chric ph6t theo danh sSch cta tirng nQi dung thi d6u;

- Van dQng vi6n tr6 10 phirt sau khi trgng tdi gqi t6n xem nhu bo cuQc.

7. MOt s5 quy tlinh kh6c

- Sau 15 phrit (tinh theo lfch thi d5u cua Ban TO chirc) cfuc cd nhan, dQi b6ng

kh6ng c6 m{t xem nliu b6 cuQc.

- Chi c6 cdcviCn chirc, nhen vi6n ddng ky that gia v6i Ban TO chftc moi duo. c

tham gia thi d6u.

- Mdn B6ng chuyAn hoi Nt, mdi vi6n chric, nhan vi6n chi dugc qryen

tham giathi ddu 01 ilQi.

- Chi c6 Ban T6 chfc m6i c6 quyAn sua d6i vi b6 sung Di6u 10 thi d6u

HQi thao. Ni5u c6 thay d6i di6u 10 Ban T6 chirc co trdchnhiQm th6ng b6o bdng

vdn ban cu thti d6s cdct6 chric, tlcvn vi 1i6n quan mQt c6ch s6m nh6t./.

TM. BAN TO CITTIC
BAN

VIn Phrfic
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CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
TỔ CÔNG ĐOÀN: ………………. 

CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 Đồng Tháp, ngày      tháng 01 năm 2023 

DANH SÁCH 
ĐĂNG KÝ HỘI THAO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-CĐĐHĐTT ngày 30 tháng 01 năm 2023 của 
Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp) 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 
ĐĂNG KÝ 

NỘI DUNG THI ĐẤU 
GHI CHÚ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

Danh sách có      người./. 
 Người lập danh sách 

 
 
 
 

Nguyễn Văn A 
 



 

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM 
 

STT Họ và Tên  Tổ Công đoàn 
Đội 

dự thi 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Đệ Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 1 Đội trưởng 

2 Nguyễn Trung Nam Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 1 Thành viên 

3 Trần Hữu Điền Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 1 Thành viên 

4 Võ Quốc Vinh Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 1 Thành viên 

5 Dương Văn Khánh Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội Đội 1 Thành viên 

6 Trương Văn Lợi Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 1 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Lượm Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội Đội 1 Thành viên 

8 Trần Đạt Huy Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường Đội 1 Thành viên 

9 Hồ Hải Thanh Khoa Sư phạm Nghệ thuật Đội 1 Thành viên 

10 Võ Tấn Vinh Phòng Đào tạo Đội 1 Thành viên 

11 Huỳnh Thiện Tân Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 1 Thành viên 

12 Nguyễn Bá Tường Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 1 Thành viên 

13 Trần Văn Mạnh Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Đội 1 Thành viên 

14 Lê Thanh Phong Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 1 Thành viên 

15 Nguyễn Văn Hậu Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Đội trưởng 

16 Trần Ngọc Minh Khoa Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Thành viên 

17 Trần Minh Hùng Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Thành viên 

18 Đinh Văn Nhân Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 2 Thành viên 

19 Nguyễn Văn Hậu Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 2 Thành viên 

20 Nguyễn Tất Hùng Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Thành viên 

21 Nguyễn Quốc Anh Khoa Sư phạm Toán - Tin Đội 2 Thành viên 

22 Bùi Trường An Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Đội 2 Thành viên 

23 Võ Đức Thịnh Khoa Sư phạm Toán - Tin Đội 2 Thành viên 

24 Lê Phước Vinh Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 2 Thành viên 

25 Trần Thanh Phúc Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 2 Thành viên 

26 Đỗ Vĩnh Khiết Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Thành viên 



 

27 Nguyễn Văn Phước Tiến Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 2 Thành viên 

28 Lượng Minh Trí Khoa Sư phạm Nghệ thuật Đội 2 Thành viên 

29 Hồ Chí Linh Khoa Sư phạm Ngữ văn Đội 2 Thành viên 

30 Trần Văn Phúc Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 3 Đội trưởng 

31 Nguyễn Hoàng Lâm Em Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 3 Thành viên 

32 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Kinh tế Đội 3 Thành viên 

33 Nguyễn Văn Cảnh Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 3 Thành viên 

34 Đinh Ngọc Thắng Khoa Sư phạm Khoa học xã hội Đội 3 Thành viên 

35 Phạm Nhựt Khoa Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 3 Thành viên 

36 Trần Văn Tập Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 3 Thành viên 

37 Nguyễn Gia Hiển Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường Đội 3 Thành viên 

38 Bạch Văn Nghĩa Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 3 Thành viên 

39 Trần Ngọc Thuận Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 3 Thành viên 

40 Nguyễn Hữu Nghị Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 3 Thành viên 

41 Quách Khả Quang Phòng Đào tạo Sau Đại học – Hợp tác Quốc tế Đội 3 Thành viên 

42 Nguyễn Phan Minh Trung Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ Đội 3 Thành viên 

43 Lê Tấn Lộc Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Đội 3 Thành viên 

44 Huỳnh Tấn Thạch  Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Đội 3 Thành viên 

45 Lê Hoàng Mai Khoa Sư phạm Toán - Tin Đội 4 Đội trưởng 

46 Nguyễn Hoàng Anh Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 4 Thành viên 

47 Trần Anh Hào Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 4 Thành viên 

48 Nguyễn Duy Thanh Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 4 Thành viên 

49 Nguyễn Hồ Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường Đội 4 Thành viên 

50 Nguyễn Đức Thông Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên Đội 4 Thành viên 

51 Bùi Văn Thắng Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên Đội 4 Thành viên 

52 Lê Minh Quang Khoa Sư phạm Nghệ thuật Đội 4 Thành viên 

53 Trà Ngọc Đức Khoa Sư phạm Nghệ thuật Đội 4 Thành viên 

54 Nguyễn Văn Dũng Khoa Sư phạm Toán - Tin Đội 4 Thành viên 

55 Huỳnh Thanh Dững Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 4 Thành viên 

56 Nguyễn Minh Huyền Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 4 Thành viên 



 

57 Nguyễn Quốc Tuấn Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 4 Thành viên 

58 Trần Tuấn Anh Phòng Đào tạo Đội 4 Thành viên 

59 Đặng Trường Trung Tín Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ Đội 4 Thành viên 

60 Dương Lê Mạnh Cường Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 4 Thành viên 

     

 
 

 

 
Ghi chú: - Các đội phải đến sân tham dự Lễ khai mạc giải đầy đủ, đúng thành phần (Ban tổ chức sẽ tính điểm phong cách) 

- Do thời gian thi đấu khép kín BTC yêu cầu các đội đến sân trước 30 phút làm thủ tục trận đấu và khởi động  
(Đội đến trễ 15 phút so với thời gian thi đấu xem như bỏ cuộc, Ban tổ chức xử thua 0-3). 

 
BAN TỔ CHỨC 

 

VÒNG 1 VÒNG 2 VÒNG 3 
1  -  4 
2  -  3 

1  -  3 
4  -  2 

1  -  2 
3  -  4 

NGÀY TRẬN GIỜ BẢNG VÀ MÃ SỐ SÂN ĐỘI KẾT QUẢ ĐỘI 
Lượt đi 

Thứ 5 
16/02/2023 

1 17h15 1  -  4 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 4 – Thầy Mai 

2 18h15 2  -  3 CNT Đội 2 – Thầy Hậu - Đội 3 – Thầy Phúc 

Thứ 3 
21/02/2023 

3 17h15 1  -  3 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 3 – Thầy Phúc 

4 18h15 4  -  2 CNT Đội 4 – Thầy Mai - Đội 2 – Thầy Hậu 

Thứ 5 
23/02/2023 

5 17h15 1  -  2 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 2 – Thầy Hậu 

6 18h15 3  -  4 CNT Đội 3 – Thầy Phúc - Đội 4 – Thầy Mai 
Lượt về 

Thứ 3 
28/02/2023 

7 17h15 3  -  4 CNT Đội 3 – Thầy Phúc - Đội 4 – Thầy Mai 
8 18h15 1  -  2 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 2 – Thầy Hậu 

Thứ 5 
02/03/2023 

9 17h15 4  -  2 CNT Đội 4 – Thầy Mai - Đội 2 – Thầy Hậu 

10 18h15 1  -  3 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 3 – Thầy Phúc 

Thứ 3 
07/03/2023 

11 17h15 2  -  3 CNT Đội 2 – Thầy Hậu - Đội 3 – Thầy Phúc 

12 18h15 1  -  4 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 4 – Thầy Mai 



 

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ 
 

1.  ĐỘI 1 

TT Họ và Tên  Tổ Công đoàn 

1 Trần Thị Giao Xuân Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

2 Lê Thị Kim Anh Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

3 Lê Thị Lan Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

4 Hà Thái Thủy Lam Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

5 Lê Thị Kim Chi Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

6 Nguyễn Bích Hằng Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

7 Lê Thị Bích Vân Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

8 Lê Thị Tuyết Trinh Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

9 Nguyễn Thị Kiều Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

 
2.  ĐỘI 2 

TT Họ và Tên  Tổ Công đoàn 

1 Hoàng Thị Doan Khoa Kinh tế 

2 Hoàng Thị Tố Như Khoa Kinh tế 

3 Lê Thị Kim Triệu Khoa Kinh tế 

4 Lê Thị Loan Khoa Kinh tế 

5 Nguyễn Ngọc Trân Khoa Kinh tế 

6 Nguyễn Thị Bích Thuận Khoa Kinh tế 

7 Trương Thị Hoàng Oanh Khoa Kinh tế 

8 Lê Thị Tuyết Vân  Khoa Kinh tế 

 
 



 

3.  ĐỘI 3 

TT Họ và Tên  Tổ Công đoàn 

1 Trần Thị Hiền Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 

2 Tiêu Ngọc Thúy Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên 

4 Huỳnh Lê Uyên Minh Khoa Sư phạm Toán - Tin 

5 Nguyễn Thị Thùy Linh Khoa Sư phạm Toán - Tin 

6 Võ Thị Lệ Hằng Khoa Sư phạm Toán - Tin 

7 Bùi Ngọc Ngà Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông 

8 Nguyễn Thuận Quý Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN 

9 Nguyễn Thị Phương Mai Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN 

10 Nguyễn Thị Như Ngọc Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN 

11 Nguyễn Thị Bích Ngoan Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm 

 
4.  ĐỘI 4  

TT Họ và Tên  Tổ Công đoàn 

1 Cái Thị Lê Nương Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ 

2 Lê Kim Oanh Nguyên Phó Trưởng Khoa GDCT 

3 Phạm Thị Kim Chi Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính 

4 Cao Thị Thanh Nghĩa Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

5 Phạm Thị Thu Hằng Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

6 Trần Thụy Hoàng Yến Khoa Sư phạm Toán - Tin 

7 Phạm Bình Phương My Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông 

8 Đặng Thị Diễm Tiên Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông 

9 Đặng Thị Tiến Thành Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN 

10 Nguyễn Thị Nhành Phòng Đào tạo 

11 Đỗ Thị Thu Ba Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính 



 

MÃ THI ĐẤU 

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 

       Đội 1 – Đội 4      Đội 1 – Đội 2      Đội 1 – Đội 3 

       Đội 2 – Đội 3      Đội 3 – Đội 4      Đội 4 – Đội 2 

 

LỊCH THI ĐẤU 

Ngày Thời gian Trận Sân Đội gặp Đội Kết quả Điểm 

20/02/2023 
17 giờ 30 1 1 Đội 1 - Đội 4 -  

17 giờ 30 2 2 Đội 2 - Đội 3 -  

22/02/2023 
17 giờ 30 3 1 Đội 1 - Đội 2 -  

17 giờ 30 4 2 Đội 3 - Đội 4 -  

27/02/2023 
17 giờ 30 5 1 Đội 1 - Đội 3 -  

17 giờ 30 6 2 Đội 4 - Đội 2 -  

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC 

Stt Tên Đội Tổng Điểm Xếp hạng 

1 Đội 1   

2 Đội 2   

3 Đội 3   

4 Đội 4   

 
BAN TỔ CHỨC 



 

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM 
 

STT Họ và Tên  Tổ Công đoàn 
Đội 

dự thi 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Đệ Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 1 Đội trưởng 

2 Nguyễn Trung Nam Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 1 Thành viên 

3 Trần Hữu Điền Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 1 Thành viên 

4 Võ Quốc Vinh Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 1 Thành viên 

5 Dương Văn Khánh Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội Đội 1 Thành viên 

6 Trương Văn Lợi Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 1 Thành viên 

7 Nguyễn Văn Lượm Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội Đội 1 Thành viên 

8 Trần Đạt Huy Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường Đội 1 Thành viên 

9 Hồ Hải Thanh Khoa Sư phạm Nghệ thuật Đội 1 Thành viên 

10 Võ Tấn Vinh Phòng Đào tạo Đội 1 Thành viên 

11 Huỳnh Thiện Tân Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 1 Thành viên 

12 Nguyễn Bá Tường Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 1 Thành viên 

13 Trần Văn Mạnh Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Đội 1 Thành viên 

14 Lê Thanh Phong Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 1 Thành viên 

15 Nguyễn Văn Hậu Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Đội trưởng 

16 Trần Ngọc Minh Khoa Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Thành viên 

17 Trần Minh Hùng Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Thành viên 

18 Đinh Văn Nhân Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 2 Thành viên 

19 Nguyễn Văn Hậu Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 2 Thành viên 

20 Nguyễn Tất Hùng Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Thành viên 

21 Nguyễn Quốc Anh Khoa Sư phạm Toán - Tin Đội 2 Thành viên 

22 Bùi Trường An Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Đội 2 Thành viên 

23 Võ Đức Thịnh Khoa Sư phạm Toán - Tin Đội 2 Thành viên 

24 Lê Phước Vinh Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 2 Thành viên 

25 Trần Thanh Phúc Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 2 Thành viên 

26 Đỗ Vĩnh Khiết Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 2 Thành viên 



 

27 Nguyễn Văn Phước Tiến Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 2 Thành viên 

28 Lượng Minh Trí Khoa Sư phạm Nghệ thuật Đội 2 Thành viên 

29 Hồ Chí Linh Khoa Sư phạm Ngữ văn Đội 2 Thành viên 

30 Trần Văn Phúc Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 3 Đội trưởng 

31 Nguyễn Hoàng Lâm Em Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Đội 3 Thành viên 

32 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Kinh tế Đội 3 Thành viên 

33 Nguyễn Văn Cảnh Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 3 Thành viên 

34 Đinh Ngọc Thắng Khoa Sư phạm Khoa học xã hội Đội 3 Thành viên 

35 Phạm Nhựt Khoa Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 3 Thành viên 

36 Trần Văn Tập Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 3 Thành viên 

37 Nguyễn Gia Hiển Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường Đội 3 Thành viên 

38 Bạch Văn Nghĩa Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 3 Thành viên 

39 Trần Ngọc Thuận Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 3 Thành viên 

40 Nguyễn Hữu Nghị Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 3 Thành viên 

41 Quách Khả Quang Phòng Đào tạo Sau Đại học – Hợp tác Quốc tế Đội 3 Thành viên 

42 Nguyễn Phan Minh Trung Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ Đội 3 Thành viên 

43 Lê Tấn Lộc Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Đội 3 Thành viên 

44 Huỳnh Tấn Thạch  Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Đội 3 Thành viên 

45 Lê Hoàng Mai Khoa Sư phạm Toán - Tin Đội 4 Đội trưởng 

46 Nguyễn Hoàng Anh Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 4 Thành viên 

47 Trần Anh Hào Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 4 Thành viên 

48 Nguyễn Duy Thanh Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Đội 4 Thành viên 

49 Nguyễn Hồ Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường Đội 4 Thành viên 

50 Nguyễn Đức Thông Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên Đội 4 Thành viên 

51 Bùi Văn Thắng Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên Đội 4 Thành viên 

52 Lê Minh Quang Khoa Sư phạm Nghệ thuật Đội 4 Thành viên 

53 Trà Ngọc Đức Khoa Sư phạm Nghệ thuật Đội 4 Thành viên 

54 Nguyễn Văn Dũng Khoa Sư phạm Toán - Tin Đội 4 Thành viên 

55 Huỳnh Thanh Dững Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 4 Thành viên 

56 Nguyễn Minh Huyền Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Đội 4 Thành viên 



 

57 Nguyễn Quốc Tuấn Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Đội 4 Thành viên 

58 Trần Tuấn Anh Phòng Đào tạo Đội 4 Thành viên 

59 Đặng Trường Trung Tín Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ Đội 4 Thành viên 

60 Dương Lê Mạnh Cường Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Đội 4 Thành viên 

     

 
 

 

 
Ghi chú: - Các đội phải đến sân tham dự Lễ khai mạc giải đầy đủ, đúng thành phần (Ban tổ chức sẽ tính điểm phong cách) 

- Do thời gian thi đấu khép kín BTC yêu cầu các đội đến sân trước 30 phút làm thủ tục trận đấu và khởi động  
(Đội đến trễ 15 phút so với thời gian thi đấu xem như bỏ cuộc, Ban tổ chức xử thua 0-3). 

 
BAN TỔ CHỨC 

 

VÒNG 1 VÒNG 2 VÒNG 3 
1  -  4 
2  -  3 

1  -  3 
4  -  2 

1  -  2 
3  -  4 

NGÀY TRẬN GIỜ BẢNG VÀ MÃ SỐ SÂN ĐỘI KẾT QUẢ ĐỘI 
Lượt đi 

Thứ 5 
16/02/2023 

1 17h15 1  -  4 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 4 – Thầy Mai 

2 18h15 2  -  3 CNT Đội 2 – Thầy Hậu - Đội 3 – Thầy Phúc 

Thứ 3 
21/02/2023 

3 17h15 1  -  3 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 3 – Thầy Phúc 

4 18h15 4  -  2 CNT Đội 4 – Thầy Mai - Đội 2 – Thầy Hậu 

Thứ 5 
23/02/2023 

5 17h15 1  -  2 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 2 – Thầy Hậu 

6 18h15 3  -  4 CNT Đội 3 – Thầy Phúc - Đội 4 – Thầy Mai 
Lượt về 

Thứ 3 
28/02/2023 

7 17h15 3  -  4 CNT Đội 3 – Thầy Phúc - Đội 4 – Thầy Mai 
8 18h15 1  -  2 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 2 – Thầy Hậu 

Thứ 5 
02/03/2023 

9 17h15 4  -  2 CNT Đội 4 – Thầy Mai - Đội 2 – Thầy Hậu 

10 18h15 1  -  3 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 3 – Thầy Phúc 

Thứ 3 
07/03/2023 

11 17h15 2  -  3 CNT Đội 2 – Thầy Hậu - Đội 3 – Thầy Phúc 

12 18h15 1  -  4 CNT Đội 1 – Thầy Đệ - Đội 4 – Thầy Mai 



 

LỊCH THI ĐẤU MÔN TENNIS 
 

I. ĐƠN NAM 
1. ĐƠN NAM BẢNG A 
 

TT Họ và Tên Tổ Công đoàn Thời gian thi đấu 

1 
Trần Đức Hùng Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Lê Hoàng Mai Khoa Sư phạm Toán - Tin 

2 
Đỗ Vĩnh Khiết Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Phạm Hiền Chương Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

3 
Trần Đức Hùng Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Phạm Hiền Chương Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

4 
Lê Hoàng Mai Khoa Sư phạm Toán - Tin 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Đỗ Vĩnh Khiết Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

5 
Trần Đức Hùng Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Đỗ Vĩnh Khiết Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

6 
Lê Hoàng Mai Khoa Sư phạm Toán - Tin 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Phạm Hiền Chương Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

 
- Thời gian thi đấu: Thi đấu vào các chiều thứ Hai bắt đầu từ lúc 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 ngày 20 tháng 02 năm 2023. 
- Địa điểm: Sân bóng Tennis, Trường Đại học Đồng Tháp.



 

2. ĐƠN NAM BẢNG B 
 

TT Họ và Tên Tổ Công đoàn Thời gian thi đấu 

1 
Ngô Trần Thúc Bảo Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Trần Minh Hùng Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

2 
Lê Đình Trọng Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Trần Hữu Điền Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

3 
Ngô Trần Thúc Bảo Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Trần Hữu Điền Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

4 
Trần Minh Hùng Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Lê Đình Trọng Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 

5 
Ngô Trần Thúc Bảo Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Lê Đình Trọng Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 

6 
Trần Hữu Điền Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 20/02/2023 Trần Minh Hùng Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

 
- Thời gian thi đấu: Thi đấu vào các chiều thứ Hai bắt đầu từ lúc 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 ngày 20 tháng 02 năm 2023. 
- Địa điểm: Sân bóng Tennis, Trường Đại học Đồng Tháp.



 

II. ĐÔI NAM  
1. ĐÔI NAM BẢNG A 
 

TT Họ và Tên Tổ Công đoàn Thời gian thi đấu 

1 

- Hồ Văn Thống 
- Trần Hữu Điền 

- Lãnh đạo Trường 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 22/02/2023 - Nguyễn Hải Hà 
- Trần Minh Hùng 

- Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

2 

- Nguyễn Văn Hậu 
- Trần Đức Hùng 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 17 giờ 00 

ngày 22/02/2023 - Trần Anh Hào 
- Phạm Hiền Chương 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

3 

- Thầy Hồ Văn Thống 
- Trần Hữu Điền 

- Lãnh đạo Trường 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 22/02/2023 - Trần Anh Hào 
- Phạm Hiền Chương 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

4 

- Nguyễn Hải Hà 
- Trần Minh Hùng 

- Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 22/02/2023 - Nguyễn Văn Hậu 
- Trần Đức Hùng 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

5 

- Thầy Hồ Văn Thống 
- Trần Hữu Điền 

- Lãnh đạo Trường 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 22/02/2023 - Nguyễn Văn Hậu 
- Trần Đức Hùng 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

6 

- Trần Anh Hào 
- Phạm Hiền Chương 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 22/02/2023 - Nguyễn Hải Hà 
- Trần Minh Hùng 

- Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

 
- Thời gian thi đấu: Thi đấu vào các chiều thứ Tư bắt đầu từ lúc 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 ngày 22 tháng 02 năm 2023. 
- Địa điểm: Sân bóng Tennis, Trường Đại học Đồng Tháp. 
 



 

2. ĐÔI NAM BẢNG B 
 

TT Họ và Tên Tổ Công đoàn Thời gian thi đấu 

1 

- Lê Hoàng Mai 
- Đỗ Vĩnh Khiết 

- Khoa Sư phạm Toán – Tin 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 22/02/2023 - Nguyễn Văn Đệ 
- Lê Đình Trọng 

- Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết 
đào tạo – Bồi dưỡng Nghề 
- Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 

2 

- Nguyễn Văn Đệ 
- Lê Đình Trọng 

- Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết 
đào tạo – Bồi dưỡng Nghề 
- Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 

17 giờ 00 

ngày 22/02/2023 - Ngô Trần Thúc Bảo 
- Quách Khả Quang 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Phòng Đào tạo Sau Đại học – Hợp tác Quốc tế 

3 

- Lê Hoàng Mai 
- Đỗ Vĩnh Khiết 

- Khoa Sư phạm Toán – Tin 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 17 giờ 00 

ngày 22/02/2023 - Ngô Trần Thúc Bảo 
- Quách Khả Quang 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Phòng Đào tạo Sau Đại học – Hợp tác Quốc tế 

 
- Thời gian thi đấu: Thi đấu vào các chiều thứ Tư bắt đầu từ lúc 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 ngày 22 tháng 02 năm 2023. 
- Địa điểm: Sân bóng Tennis, Trường Đại học Đồng Tháp. 

 
 
 
 
 



 

III. ĐÔI NAM – NỮ 

TT Họ và Tên Tổ Công đoàn Thời gian thi đấu 

1 

- Hồ Văn Thống 
- Cái Thị Lê Nương 

- Lãnh đạo Trường 
- Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ 17 giờ 00 

ngày 16/02/2023 - Nguyễn Văn Đệ 
- Lê Kim Oanh 

- Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết 
đào tạo – Bồi dưỡng Nghề 
- Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 

2 

- Nguyễn Văn Hậu 
- Nguyễn Thị Nhành 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Phòng Đào tạo 17 giờ 00 

ngày 16/02/2023 - Lê Hoàng Mai 
- Lê Thị Minh Đạo 

- Khoa Sư phạm Toán – Tin 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

3 

- Nguyễn Văn Đệ 
- Lê Kim Oanh 

- Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết 
đào tạo – Bồi dưỡng Nghề 
- Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 

17 giờ 00 

ngày 16/02/2023 - Lê Hoàng Mai 
- Lê Thị Minh Đạo 

- Khoa Sư phạm Toán – Tin 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

4 

- Hồ Văn Thống 
- Cái Thị Lê Nương 

- Lãnh đạo Trường 
- Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ 17 giờ 00 

ngày 16/02/2023 - Nguyễn Văn Hậu 
- Nguyễn Thị Nhành 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Phòng Đào tạo 

5 

- Nguyễn Văn Đệ 
- Lê Kim Oanh 

- Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết 
đào tạo – Bồi dưỡng Nghề 
- Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 

17 giờ 00 

ngày 16/02/2023 - Nguyễn Văn Hậu 
- Nguyễn Thị Nhành 

- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 
- Phòng Đào tạo 

6 

- Hồ Văn Thống 
- Cái Thị Lê Nương 

- Lãnh đạo Trường 
- Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ 17 giờ 00 

ngày 16/02/2023 - Lê Hoàng Mai 
- Lê Thị Minh Đạo 

- Khoa Sư phạm Toán – Tin 
- Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

 
- Thời gian thi đấu: Thi đấu vào các chiều thứ Ba và thứ Năm bắt đầu từ lúc 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 ngày 16 
tháng 02 năm 2023. 
- Địa điểm: Sân bóng Tennis, Trường Đại học Đồng Tháp. 

 
 



 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 
 

1. ĐƠN NAM 

Mã số Họ và Tên  Tổ Công đoàn 

1 Nguyễn Văn Nghiêm Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông 

2 Phạm Việt Thanh Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

3 Nguyễn Thanh Hải Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể 

4 Trần Đức Hùng Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 

5 Trương Văn Lợi Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

6 Đỗ Vĩnh Khiết Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

7 Nguyễn Quốc Thanh Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng Nghề 

 

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 

0 - 7 0 - 6 0 - 5 0 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 

1 - 6 7 - 5 6 - 4 5 - 3 4 - 2 3 - 1 2 - 7 

2 - 5 1 - 4 7 - 3 6 - 2 5 - 1 4 - 7 3 - 6 

3 - 4 2 - 3 1 - 2 7 - 1 6 - 7 5 - 6 4 - 5 

 
Thời gian thi đấu: từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2023 (vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4); 

ngày 22 tháng 02 năm 2023 (vòng 5, vòng 6, vòng 7). 
Địa điểm: Sân bóng Futsal. *Thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, mỗi trận thắng được 3 điểm, thua 0 điểm. 

Nếu bằng điểm nhau xét ưu tiên theo thứ tự: Hiệu số các ván thắng thua; hiệu số điểm thắng thua, đối đầu trực tiếp. 
  



 

2. ĐƠN NỮ 

Mã số Họ và Tên  Tổ Công đoàn 

1 Phạm Thiết Trường Phòng Đào tạo 

2 Trần Thị Kim Ngọc Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

3 Hoàng Thị Doan Khoa Kinh tế 

4 Phạm Thị Kim Chi Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính 

5 Nguyễn Thị Như Ngọc Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng Nghề 

6 Huỳnh Trần Kim Uyên Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng Nghề 

 

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 

1 - 6 1 - 5 1 - 4 1 - 3 1 - 2 

2 - 5 6 - 4 5 - 3 4 - 2 3 - 6 

3 - 4 2 - 3 6 - 2 5 - 6 4 - 5 

 
Thời gian thi đấu: từ 17h đến 20h ngày 21 tháng 02 năm 2023 (vòng 1, vòng 2, vòng 3); ngày 22 tháng 02 

năm 2023 (vòng 4, vòng 5) 
Địa điểm: Sân bóng Futsal. *Thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, mỗi trận thắng được 3 điểm, thua 0 điểm. 

Nếu bằng điểm nhau xét ưu tiên theo thứ tự: Hiệu số các ván thắng thua; hiệu số điểm thắng thua, đối đầu trực tiếp. 
 
 
 
 
 



 

3. ĐÔI NAM - NỮ 
 

Mã số Họ và Tên  Tổ Công đoàn 

1 Nguyễn Văn Nghiêm - Trần Thị Kim Ngọc 
Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông 
Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh 

2 Nguyễn Trọng Nhân - Phạm Thị Kim Chi 
Khoa SP Toán - Tin 
Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính 

3 Trần Đức Hùng - Phạm Thiết Trường 
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non 
Phòng Đào tạo 

4 Vũ Trọng Tài - Nguyễn Thị Như Ngọc 
Khoa SP Khoa học tự nhiên 
Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN 

5 Nguyễn Hoàng Trung - Hoàng Thị Doan Khoa Kinh tế 

6 Nguyễn Thanh Hải - Huỳnh Trần Kim Uyên 
Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể 

Phòng ĐBCL và Trung tâm LKĐT – Bồi dưỡng Nghề 

 

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 

1 - 6 1 - 5 1 - 4 1 - 3 1 - 2 

2 - 5 6 - 4 5 - 3 4 - 2 3 - 6 

3 - 4 2 - 3 6 - 2 5 - 6 4 - 5 

Thời gian thi đấu: từ 17h đến 20h ngày 22 tháng 02 năm 2023 (vòng 1); ngày 23 tháng 02 năm 2023 (vòng 2, 
vòng 3, vòng 4, vòng 5). 

Địa điểm: Sân bóng Futsal. *Thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, mỗi trận thắng được 3 điểm, thua 0 điểm. 
Nếu bằng điểm nhau xét ưu tiên theo thứ tự: Hiệu số các ván thắng thua; hiệu số điểm thắng thua, đối đầu trực tiếp. 
 



 

DANH SÁCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA VÀ CỜ TƯỚNG 
1. MÔN CỜ VUA 

TT Họ và Tên Tổ Công đoàn Nội dung thi đấu 

1 Đỗ Vĩnh Khiết Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Cờ Vua 

2 Phạm Việt Thanh Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Cờ Vua 

3 Đỗ Văn Hùng Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non Cờ Vua 

4 Nguyễn Hoàng Trung Khoa Kinh tế Cờ Vua 

5 Bùi Minh Triết Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường Cờ Vua 

6 Lượng Minh Trí Khoa Sư phạm Nghệ thuật Cờ Vua 

7 Nguyễn Thị Như Ngọc Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Cờ Vua 

8 Nguyễn Thuận Quý Phòng Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo – BDN Cờ Vua 

9 Nguyễn Hữu Gọn Phòng Đào tạo Sau Đại học – Hợp tác Quốc tế Cờ Vua 

10 Đỗ Thị Thu Ba Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Cờ Vua 

11 Dương Thị Lan Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Cờ Vua 

12 Nguyễn Hữu Duyệt Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Cờ Vua 

13 Nguyễn Hồng Điều Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Cờ Vua 

 
Thời gian thi đấu: Vận động viên tập trung tại địa điểm thi đấu trước 16 giờ 45 phút ngày 15 tháng 02 năm 2023 

để Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn và Tổ Trọng tài triển khai nội dung trước khi thi đấu. Thời gian thi đấu bắt đầu 

vào lúc 17 giờ 00 ngày 15 – 16 tháng 02 năm 2023, Vận động viên đến trể quá 10 phút xem như bỏ cuộc… 

Địa điểm thi đấu: Không gian Sách và Không gian Anh ngữ, sảnh tòa nhà H1.



 

2. MÔN CỜ TƯỚNG 

STT Họ và Tên  Tổ Công đoàn Nội dung thi đấu 

1 Châu Nhật Tân Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Cờ Tướng 

2 Nguyễn Tất Hùng Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và An ninh Cờ Tướng 

3 Huỳnh Vĩnh Phúc Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên Cờ Tướng 

4 Hồ Thị Hồng Cúc Khoa Sư phạm Khoa học xã hội Cờ Tướng 

5 Đinh Hồng Khoa Khoa Sư phạm Khoa học xã hội Cờ Tướng 

6 Lê Minh Quang Khoa Sư phạm Nghệ thuật Cờ Tướng 

7 Trần Lê Nam Khoa Sư phạm Toán - Tin Cờ Tướng 

8 Nguyễn Văn Nghiêm Phòng CTSV – Hành chính Tổng hợp – Thông tin và Truyền thông Cờ Tướng 

9 Phan Hồng Khanh Phòng Đào tạo Cờ Tướng 

10 Lê Bảo Tuấn Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ Cờ Tướng 

11 Nguyễn Văn Hậu Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Cờ Tướng 

12 Nguyễn Thanh Hải Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản – Kế hoạch Tài chính Cờ Tướng 

13 Lê Phước Vinh Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Cờ Tướng 

14 Nguyễn Thanh Hải Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng – Đoàn thể Cờ Tướng 

 

Thời gian thi đấu: Vận động viên tập trung tại địa điểm thi đấu trước 16 giờ 45 phút ngày 15 tháng 02 năm 2023 

để Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn và Tổ Trọng tài triển khai nội dung trước khi thi đấu. Thời gian thi đấu bắt đầu 

vào lúc 17 giờ 00 ngày 15 – 16 tháng 02 năm 2023, Vận động viên đến trể quá 10 phút xem như bỏ cuộc… 

Địa điểm thi đấu: Không gian Sách và Không gian Anh ngữ, sảnh tòa nhà H1. 
 
BAN TỔ CHỨC 


